
                

I. KIẾN THỨC:

A.Phương pháp giải bài toán định luật Sac - lơ
 - Liệt kê hai trạng thái 1( p1, T1) và trạng thái 2 ( p2, T2)

 - Sử dụng định luật Sac – lơ:                              
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Chú ý: khi giải thì đổi toC ra T(K)

                 T(K) = toC + 273 

- Định luật này áp dụng cho lượng khí có khối lượng và thể tích không đổi.

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ, khi đèn sáng nhiệt độ của bóng đèn là 400oC, áp suất trong bóng đèn bằng áp suất khí quyển 1atm. Tính áp suất khí trong bóng đèn khi đèn chưa sang ở 22oC.

Giải

Trạng thái 1          Trạng thái 2

T1 = 295K
                  T2 = 673K

 P1 = ?                         P2 = 1atm

       Theo ĐL Sác – lơ            
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Bài 2: Đun nóng đẳng tích một khối khí lên 20oC thì áp suất khí tăng thêm1/40 áp suất khí ban đầu. tìm nhiệt độ ban đầu của khí.

Giải

- Gọi p1, T1 là áp suất và nhiệt độ của khí lúc đầu

- Gọi p2, T2 là áp suất và nhiệt độ khí lúc sau

Theo định luật Sác – lơ
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Với p2 =  p1 + 
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T2 = T1 + 20
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Bài 3: Nếu nhiệt độ khí trơ trong bóng đèn tăng từ nhiệt độ t1 =  15oC đến nhiệt độ t2 = 300oC thì áp suất khi trơ tăng lên bao nhiêu lần?

                                    Giải

Trạng thái 1: T1= 288K;
p1;

           Trạng thái 2: T2 = 573;
p2 = kp1.

Vì quá trình là đẳng tích, nên ta áp dụng định luật Charles cho hai trạng thái khí (1) và (2):

p1T2 = p2T1 => 573p1 = 288.kp1 => k = 
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 ≈ 1,99
Vậy áp suất sau khi biến đổi gấp 1,99 lần áp suất ban đầu.

C. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
Câu hỏi 1: Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 1000C lên 2000C thì áp suất trong bình sẽ:

A. Có thể tăng hoặc giảm  



B. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ   

C. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ  

D. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ

Câu hỏi 2: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó:

A. Nước đông đặc thành đá  

B. tất cả các chất khí hóa lỏng  

C. tất cả các chất khí hóa rắn  

D. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại

Câu hỏi 3: Cho đồ thị của áp suất theo nhiệt độ của hai khối khí A và B 

có thể tích không đổi như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là sai:

A. Hai đường biểu diễn đều cắt trục hoành tại điểm – 2730C 

B. Khi t = 00C, áp suất của khối khí A lớn hơn áp suất của khối khí B

C. Áp suất của khối khí A luôn lớn hơn áp suất của khối khí B tại mọi nhiệt độ

D. Khi tăng nhiệt độ, áp suất của khối khí B tăng nhanh hơn áp suất của khối khí A

Câu hỏi 4: Ở 70C áp suất của một khối khí bằng 0,897 atm. Khi áp suất khối khí này tăng đến 1,75 atm thì nhiệt độ của khối khí này bằng bao nhiêu, coi thể tích khí không đổi:

A. 2730C  

B. 2730K  

C. 2800C  

D. 2800K

Câu hỏi 5*: Một nồi áp suất có van là một lỗ tròn diện tích 1cm2 luôn được áp chặt bởi một lò xo có độ cứng k = 1300N/m và luôn bị nén 1cm, Hỏi khi đun khí ban đầu ở áp suất khí quyển p0 = 105Pa, có nhiệt độ 270C thì đến nhiệt độ bao nhiêu van sẽ mở ra?

A. 3900C  

B. 1170C   

C. 35,10C  

D. 3510C

Câu hỏi 6: Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Khối lượng khí Heli chứa trong bình là:

A. 2g  

B. 4g  


C. 6g  


D. 8g

Câu hỏi 7: Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Biết nhiệt độ trong bình là 00C và áp suất là 1atm. Thể tích của bình là:

A. 5,6 lít  

B. 11,2 lít  

C. 16,8 lít  

D. 22,4 lít

Câu hỏi 8: Số phân tử nước có trong 1g nước là:

A. 6,02.1023  
B.  3,35.1022    
C. 3,48.1023    

D. 6,58.1023  

Câu hỏi 9: Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì:

A. Áp suất khí không đổi  

B. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi 

C. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ  

D. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

Câu hỏi 10: Một bình nạp khí ở nhiệt độ 330C dưới áp suất 300kPa. Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 370C đẳng tích thì độ tăng áp suất của khí trong bình là:

A. 3,92kPa  

B. 3,24kPa  

C. 5,64kPa  

D. 4,32kPa

Câu hỏi 11: Một lượng hơi nước ở 1000C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 1500C đẳng tích thì áp suất của khối khí trong bình sẽ là:

A. 2,75 atm  

B. 1,13 atm  

C. 4,75 atm   

D. 5,2 atm

Câu hỏi 12: Cho đồ thị p – T biểu diễn hai đường đẳng tích của cùng một khối khí 

xác định như hình vẽ. Đáp án nào sau đây biểu diễn đúng mối quan hệ về thể tích:

A. V1 > V2  

B. V1 < V2 

C. V1 = V2 

D. V1 ≥ V2   

Câu hỏi 13: Một khối khí ban đầu ở áp suất 2 atm, nhiệt độ 00C, làm nóng khí đến nhiệt độ 1020C đẳng tích thì áp suất của khối khí đó sẽ là:

A. 2,75 atm  

B. 2,13 atm  

C. 3,75 atm  

D. 3,2 atm

Câu hỏi 14: Một khối khí ở 70C đựng trong một bình kín có áp suất 1atm. Đun nóng đẳng tích bình đến nhiệt độ bao nhiêu để khí trong bình có áp suất là 1,5 atm:

A. 40,50C  

B. 4200C  

C. 1470C  

D. 870C

Câu hỏi 15: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 270C và áp suất 0,6atm. Khi đèn sáng, áp suất không khí trong bình là 1atm và không làm vỡ bóng đèn. Coi dung tích của bóng đèn không đổi, nhiệt độ của khí trong đèn khi cháy sáng là:

A. 5000C  

B. 2270C  

C. 4500C  

D. 3800C

Câu hỏi 16: Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 10C thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là:

A. 870C  

B. 3600C  

C. 3500C  

D. 3610C

Câu hỏi 17: Nếu nhiệt độ khi đèn tắt là 250C, khi đèn sáng là 3230C thì áp suất khí trơ trong bóng đèn khi sáng tăng lên là:

A. 12,92 lần  
B. 10,8 lần  

C. 2 lần  

D. 1,5 lần

Câu hỏi 18*:  Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn( 00C; 1,013.105Pa) được đậy bằng một vật có khối lượng 2kg. Tiết diện của miệng bình 10cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là p0 = 105Pa.

A. 323,40C  

B. 121,30C  

C. 1150C 

 D. 50,40C

Câu hỏi 19: Một khối khí đựng trong bình kín ở 270C có áp suất 1,5 atm. Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng khí đến 870C:

A. 4,8 atm  

B. 2,2 atm  

C. 1,8 atm  

D. 1,25 atm

Câu hỏi 20: Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 bình kín có thể tích khác 

nhau, đồ thị thay đổi áp suất theo nhiệt độ của 3 khối khí ở 3 bình được mô tả 

như hình vẽ. Quan hệ về thể tích của 3 bình đó là:

A. V3 > V2 > V1   
B. V3 = V2 = V1   
C. V3 < V2 < V1   
D. V3 ≥ V2 ≥ V1
Đáp án

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	C
	D
	C
	C
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